
 Ngày 17 tháng 01 năm 2025 
BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH THỨC 
 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/25/01 

 
 
Kính gửi các nhà cung cấp, 
 
Chúng tôi muốn xin báo giá cho những hạng mục thiết bị sau đây:  
 
GÓI 1 – NỘI THẤT 
(* Lưu ý: Kích thước của các sản phẩm nội thất sẽ được chấp nhận trong khoảng ± 5% so với kích thước yêu cầu) 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

1  1 bộ sofa và bàn * 1 sofa 3 chỗ 
- Kích thước: Dài 1780mm, sâu 780mm, cao 740mm 
* 2 ghế sofa 1 chỗ ngồi 
- Kích thước: Dài 770mm, sâu 780mm, cao 740mm  
- Vật liệu: đệm tựa bọc PVC với phong cách thiết kế hiện 
đại, trẻ trung. Ghế khung chân bằng gỗ tạo kiểu dáng 
sang trọng, chắc chắn 
- Màu nâu nhạt 
* Bàn trà: 
- Kích thước: W1200 x D600 x H460 mm 
- Bàn Sofa mặt kính hình chữ nhật 
- Viền cạnh bàn có soi rãnh trang trí 
- Chân hộp vuông 
- Gỗ công nghiệp sơn màu trắng 
- Bảo hành 1 năm 
Hình ảnh để mình họa về thiết kế 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

set 3 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

2  Quầy lễ tân * Quầy lễ tân: 
- Quy cách: Mặt bàn cao 0,75m, rộng 0,8m, dài 2,0m 
vách trang trí cao 0,2m tính từ mặt bàn,  
- Vật liệu: Gỗ MDF phủ Melamine An Cường 
- Màu phối như ảnh. Có màu gỗ óc chó, màu gỗ sồi và 
màu gỗ sơn trắng. 
Bảo hành 1 năm  

pcs 1 

3  Ghế xoay văn 
phòng 

* Ghế xoay văn phòng: 
- Chân thép mạ: W585 x D600 x H(1035-1110) mm 
- Khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp. 
- Tay ghế nhựa. 
- Màu đen. 
- Bảo hành chính hãng 1 năm.  

pcs 5 

4  Bàn làm việc Kích thước: W1200mm x D700mm x H750 mm 
- Chất liệu gỗ công nghiệp 
- Đặc điểm: có 3 ngăn kéo ngăn kéo dưới cùng cao 30cm, 
còn lại chia đều cho 2 ngăn kéo phía trên. Mặt bàn hình 
chữ nhật dày 25mm có nắp luồn dây điện. 
- Yếm gỗ che cao 50cm. 
- Chân dày 18mm có miếng nhựa chịu lực. 
- Màu sắc: Mặt bàn sơn màu trắng. Mặt hông, lưng bàn 
màu vân gỗ sồi tự nhiên  

pcs 3 

5  Ghế gỗ có đệm  Chất liệu gỗ tự nhiên, sơn màu gỗ óc chó. 
- Kích thước: R44*S48.5*C77cm 
- Mặt lưng và mặt ghế có đệm mút bọc giả da màu nâu 
nhạt 
 
 
 
 
  

pcs 2 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

6  Tủ tài liệu 2 ngăn - Kích thước: W120 x D400 x H2400 mm 
- Gỗ công nghiệp Melamine cao cấp. Cánh trước màu 
trắng, bên hông màu gỗ óc chó.  
Tủ thiết kế 2 khoang trên và dưới: 
- Khoang trên cao khoảng 1700mm có 2 cánh kính, dày 
6mm. Bố trí 3 đợt di động. Kích thước các đợt khoảng 
390mm. Đợt bằng gỗ công nghiệp dầy 18mm, dán 
Melamine cao cấp. 
- Khoang dưới, cao khoảng 700mm, 2 cánh kín có 1 đợt 
di động.  
- Bảo hành 1 năm.  

pcs 3 

7  Kệ sách đứng 
trưng bày  

- Sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp 
- Kích thước: cao:120 x rộng:120 x sâu:30cm 
- Chia thành 2 đến 3 đợt so le nhau 
- Có mẫu hình ảnh kèm theo bản vẽ 
- Màu gỗ sồi tự nhiên  

pcs 2 

8  Bàn họp Bàn họp Ovan: Kích thước W4800 x D1200 x H750 mm. 
Gỗ công nghiệp. Màu gỗ sồi tự nhiên  
Bằng gỗ công nghiệp Melamine cao cấp, chống xước, 
chống cháy, chống nước nhẹ.  
Mặt bàn ghép từ 2 phần 
Bàn họp oval có 4 chân gỗ, không đợt 
Bao gồm lắp đặt hoàn thiện 
Bảo hành 12 tháng  

pcs 1 

9  Ghế họp Kích thước: W580 x D580 x H990 mm 
Ghế văn phòng, màu sắc đen 
Chất liệu: 
- Khung tựa nhựa 
- Tay nhựa 
- Đệm tựa vải lưới chịu lực 
- Bảo hành chính hãng 12 tháng  

pcs 13 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

10  Tủ quần áo 1,2m - Kích thước: W1200xD600xH2400 
- Gỗ công nghiệp. Cánh sơn màu trắng sáng. Bên hông 
sơn màu gỗ sồi tự nhiên. 
- Tủ 2 cánh. Trên có ngăn tủ mở cánh, cao 450mm. 
- Tủ dưới cao 1950mm, có 2 cánh trượt. Một bên chia 
làm 2 đợt, 1 đợt cao 400mm, 1 đợt 1550mm. Một bên có 
1 hộc ngăn kéo, cao 300mm, có khóa. Bên trên chia đều 
thành 2 đợt. 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện 
 
 
 
 
 
  

pcs 4 

11  Bộ bàn trà 2 ghế - Bàn trà vuông 60cm, cao 64cm. Gỗ tự nhiên. 
- 2 ghế. Kích thước dài:63cm x Sâu:73cm x cao 74cm 
- Khung gỗ tự nhiên đã qua tẩm sấy, chất liệu vải nỉ 
Malaysia. Màu vải nỉ nâu nhạt. 
- Màu gỗ sồi tự nhiên  

pcs 4 

12  Kệ gỗ đầu giường - Kích thước: Dài 52cm, rộng 40cm, cao 58cm 
- Gỗ công nghiệp  
- Màu đồng bộ với giường tủ  

pcs 4 

13  Bộ bàn học + Ghế  * Bàn học: 
Gỗ tự nhiên, sơn màu gỗ sồi tự nhiên 
Kích thước: Cao 75cm, rộng 50cm, dài 1,2m 
Có ngăn kéo đôi 
Các góc bo tròn 
* Ghế học: 
Gỗ tự nhiên, sơn màu gỗ sồi tự nhiên 
Kích thước Cao 45cm, rộng 50cm, sâu 50cm, lưng cao 
75cm 
Mặt ghế và tựa lưng bằng nỉ màu nâu sáng 
 
 
 
 
 
  

set 4 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

14  Bộ bàn ăn 6 ghế - Bàn ăn kích thước W1600xD900xH750 
- Ghế W440xD500xH450 lưng cao 850 
- Gỗ sồi tự nhiên 
- Màu sơn gỗ sồi tự nhiên 
- Sơn G8 phủ 5 lớp  

set 2 

15  Giường 1,2m - Kích thước: W1200 x D2000 mm 
- Chất liệu: Gỗ sồi. Sơn màu gỗ sồi tự nhiên. 
- Giát giường dạng vạt thưa 
- Vạt và thang gỗ dày 5 cây 
- Chân xà giường cao 30cm dày 3cm 
- Bảo hành 5 năm  

pcs 4 

16  Bộ chăn ga, gối, 
đệm cho giường 
1,2m 

* Đệm bông ép 
Chất liệu: Bông tinh khiết kháng khuẩn, vỏ bọc TC 
(cotton pha) 
Kích thước: dày 9cm, dài 200cm, rộng 120cm 
Đệm gấp 3 tấm 
Bảo hành: 05 năm 
* Chăn, ga, gối: 
Bộ sản phẩm gồm: 2 ga, 2 gối + 2 vỏ gối nằm, 1 chăn 
chần mùa hè, 1 chăn bông mùa đông 
Chất liệu: vải Cotton, Ruột chăn làm từ bông tinh khiết 
Kích thước:  
+ 01 chăn bông mùa đông kích thước 160x200cm 
+ 01 chăn hè chần 160x200cm 
+ 02 gối + 2 vỏ gối kích thước 45x65cm 
+ 02 ga chun kích thước theo đệm 

set 4 

17  Giường 1,6m - Kích thước: W1600 x D2000 mm 
- Chất liệu: Gỗ sồi. Sơn màu gỗ sồi tự nhiên. 
- Giát giường dạng vạt thưa 
- Vạt và thang gỗ dày 5 cây 
- Chân xà giường cao 30cm dày 3cm 
- Vai giường 3cmx30cm 
- Có ngăn kéo 
- Bảo hành 5 năm  

pcs 4 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

18  Bộ chăn ga, gối, 
đệm cho giường 
1,6m 

* Đệm bông ép: 
Chất liệu: Bông tinh khiết kháng khuẩn, vỏ bọc TC (cotton 
pha) 
Kích thước: dày 9cm, dài 200cm, rộng 160cm 
Đệm gấp 3 tấm 
Bảo hành: 05 năm 
* Chăn, ga, gối: 
Bộ sản phẩm gồm: 2 ga, 2 gối + 2 vỏ gối nằm, 1 chăn chần 
mùa hè, 1 chăn bông mùa đông 
Chất liệu: vải Cotton, Ruột chăn làm từ bông tinh khiết 
Kích thước: 
+ 01 chăn bông mùa đông kích thước 180x200cm 
+ 01 chăn chần hè 180x200cm 
+ 02 gối + 2 vỏ gối kích thước 45x65cm 
+ 02 ga chun kích thước theo đệm 

set 4 

19  Tay đỡ người 
khuyết tật  

- Chất liệu: SUS 304 và gỗ tự nhiên 
- Mỗi đoạn dài 100cm. Lắp 4 đoạn ở khu vực phòng ở 
NKT  
- Tiết diện tay nắm tròn phi từ 32 đến 35mm. Inox 2 đầu, 
ở giữa bằng gỗ tự nhiên có chiều dài 80cm. 
- Gỗ tự nhiên màu óc chó. 
- Lắp cách tường 80mm. Chân đỡ bằng inox phi 22mm.  

pcs 4 

20  Tay đỡ người 
khuyết tật trong 
phòng vệ sinh 

- Chất liệu: SUS 304 
- Kích thước: 100 × 5 × 5 cm 
- Đường kính ống tay nắm phi 32mm. Bắt ra cách tường 
100mm bằng chân inox phi 12mm 
 
 
 
  

pcs 3 

21  Sàn gỗ nhựa 23m2 - Sàn nhựa hèm khóa 6mm cao cấp với đế lót cao su, lót 
trực tiếp không cần trải xốp lót sàn 
- Quy cách: 1224*183*6mm 
- Sản phẩm có đặc tính ưu việt, chịu nước và độ ẩm 100%, 
đồng thời sử dụng công nghệ khóa hèm UNICLIC vượt trội, 
giúp việc lắp đặt được dễ dàng, thuận tiện. Lớp phủ bề mặt 
của ván sàn được sử dụng công nghệ “nhám bề mặt” tiên 
tiến nhất hiện nay (EIR), tạo nên độ cứng “Class 33”. Ngoài 
ra, ván sàn còn có tính năng chống cháy, chống mài mòn, 
trầy xước, chống trơn trượt (AC5). Đặc biệt hơn, lớp màng 
Vinyl trắng trong cùng với lớp phủ chống tia UV trên bề 
mặt giúp ván sàn vĩnh viễn không bay màu. Màu sắc: Màu 
gỗ sồi tự nhiên. 
Bảo hành 10 năm  
 
 
  

set 2 
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TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

22  Sàn gỗ nhựa 53m2 - Sàn nhựa hèm khóa 6mm cao cấp với đế lót cao su, lót 
trực tiếp không cần trải xốp lót sàn 
- Quy cách: 1224*183*6mm 
- Sản phẩm có đặc tính ưu việt, chịu nước và độ ẩm 
100%, đồng thời sử dụng công nghệ khóa hèm UNICLIC 
vượt trội, giúp việc lắp đặt được dễ dàng, thuận tiện. Lớp 
phủ bề mặt của ván sàn được sử dụng công nghệ “nhám 
bề mặt” tiên tiến nhất hiện nay (EIR), tạo nên độ cứng 
“Class 33”. Ngoài ra, ván sàn còn có tính năng chống 
cháy, chống mài mòn, trầy xước, chống trơn trượt (AC5). 
Đặc biệt hơn, lớp màng Vinyl trắng trong cùng với lớp 
phủ chống tia UV trên bề mặt giúp ván sàn vĩnh viễn 
không bay màu. Màu sắc: Màu gỗ sồi tự nhiên. 
- Bảo hành: 10 năm. 

set 1 

23  Sàn gỗ nhựa 38m2 - Sàn nhựa hèm khóa 6mm cao cấp với đế lót cao su, lót 
trực tiếp không cần trải xốp lót sàn 
- Quy cách: 1224*183*6mm 
- Sản phẩm có đặc tính ưu việt, chịu nước và độ ẩm 
100%, đồng thời sử dụng công nghệ khóa hèm UNICLIC 
vượt trội, giúp việc lắp đặt được dễ dàng, thuận tiện. Lớp 
phủ bề mặt của ván sàn được sử dụng công nghệ “nhám 
bề mặt” tiên tiến nhất hiện nay (EIR), tạo nên độ cứng 
“Class 33”. Ngoài ra, ván sàn còn có tính năng chống 
cháy, chống mài mòn, trầy xước, chống trơn trượt (AC5). 
Đặc biệt hơn, lớp màng Vinyl trắng trong cùng với lớp 
phủ chống tia UV trên bề mặt giúp ván sàn vĩnh viễn 
không bay màu. Màu sắc: Màu gỗ sồi tự nhiên. 
- Bảo hành: 10 năm. 

set 1 

24  Bộ sen vòi tắm - Bộ sen tắm nóng lạnh gắn tường 
- Bộ chia nước được nhập khẩu từ Châu Âu với mặt trượt 
bằng gốm ceramic 
- Được đúc từ đồng nhập khẩu.  
- Được mạ bởi 2 lớp Niken, 1 lớp Crom giúp bề mặt sen 
vòi luôn sáng bóng.  
- Độ bền sử dụng trên 10 năm (tương đương với 500.000 
lần đóng - mở). Đầu vòi với chất liệu nhựa cao cấp chịu 
được nhiệt độ lên đến 140 độ C trong thời gian dài. 
Kết cấu dạng tổ ong giúp ổn định lưu lượng, tạo ra dòng 
nước êm, giảm tiếng ồn, tạo bọt, tiết kiệm nước. Các chi 
tiết gioăng cao su có tính đàn hồi tốt, chịu mài mòn, chịu 
được nhiệt độ lên đến 90 độ C. 
- Bao gồm chi phí tháo dỡ bỏ đi bộ cũ và lắp đặt bộ mới.  

set 4 

25  Móc treo quần áo Có kích thước 60 x 3.5 x 4 cm, nặng 0.9kg với 7 móc 
treo đồ tiện lợi. Chất liệu inox không gỉ. Bao gồm lắp đặt 
hoàn thiện 

pcs 4 
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TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

26  Kệ gỗ treo tường Kích thước tổng thể 87x54x18cm (Rộng x Cao x Sâu) 
Màu sắc Trắng phối Vân gỗ sồi; Trắng phối Đen 
Chất liệu Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, độ dày 17mm, bề 
mặt phủ melamine đồng màu, căng phẳng có khả năng 
kháng nước, hạn chế trầy xước, lau sạch dễ dàng. Bao 
gồm lắp đặt, treo hoàn thiện.   

pcs 4 

27  Cửa đi 
(0,9m*2,2m) 

- Cửa pano nhôm kính sử dụng profile nhôm Xingfa có 
tính năng chống va đập. Cửa nhôm Việt Nam, hệ 55.  
Phần pano bên dưới sẽ được dùng các thanh nan nhôm 
ghép lại thành một mặt phẳng. Pano nhôm sẽ sử dụng các 
tấm nhôm đồng bộ với hệ nhôm làm khung bao cửa, cả 
về thương hiệu lẫn màu sắc. Cao 80cm. 
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Bao gồm khuôn cửa 
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: nắm cửa, bản 
lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm cả chi phí tháo lắp cửa cũ và lắp đặt cửa mới 
Tham khảo cửa D1 trong bản vẽ  
  

set 14 

28  Dán phim mờ cửa 
kính trước, sau 
(0.9*1.4m)  

- Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
- Kích thước 0.9 * 1.4m 

set 8 

29  Thay cửa đi 2 cánh 
(2m8*2m0)  

- Cửa pano nhôm kính sử dụng profile nhôm Xingfa có 
tính năng chống va đập. Cửa nhôm Việt Nam, hệ 55. Cửa 
2 cánh. 
Phần pano bên dưới sẽ được dùng các thanh nan nhôm 
ghép lại thành một mặt phẳng. Pano nhôm sẽ sử dụng các 
tấm nhôm đồng bộ với hệ nhôm làm khung bao cửa, cả 
về thương hiệu lẫn màu sắc. Cao 80cm. 
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Bao gồm khuôn cửa 
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: nắm cửa, bản 
lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm cả chi phí lắp đặt  
Tham khảo cửa D2 trong bản vẽ 
  

set 1 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

30  Dán phim mờ cửa 
kính trước, sau 
(2.0 * 2.0m)  

- Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
- Kích thước 2.0 * 2.0m 

set 1 

31  Phá cửa sổ Phòng 
giám sát, chuyển 
thành cửa đi 

Cửa sổ cũ là 2mx2m, phá bỏ phần tường dưới cửa sổ để 
thành cửa đi 2,8*2m. Sơn bả hoàn thiện. Màu sơn cùng 
với màu sơn cũ của công trình. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi 
hoàn thiện.  

set 1 

32  Cửa đi 4 cánh (2.8 
* 2.6m)  

 - Cửa pano nhôm kính sử dụng profile nhôm Xingfa có 
tính năng chống va đập. Cửa nhôm Việt Nam, hệ 55. Cửa 
4 cánh. Cánh cửa cao 2.8m. Phần bên trên là vách nhôm 
kính cố định cao 0.8m.  
Phần pano bên dưới sẽ được dùng các thanh nan nhôm 
ghép lại thành một mặt phẳng. Pano nhôm sẽ sử dụng các 
tấm nhôm đồng bộ với hệ nhôm làm khung bao cửa, cả 
về thương hiệu lẫn màu sắc. Cao 80cm. 
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Bao gồm khuôn cửa 
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: khung cửa, 
nắm cửa, bản lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm cả chi phí lắp đặt cửa phòng học; tháo lắp cửa 
cũ và lắp đặt cửa mới phòng ghi âm 
Tham khảo cửa D3 trong bản vẽ 
  

set 2 

33  Dán phim mờ cửa 
kính trước, sau  
(2.0*2.6m) 

- Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
- Kích thước 2.0 * 2.6m 

set 1 

34  Cửa sổ (2m*1.2m)   - Cửa nhôm kính sử dụng profile nhôm Xingfa có tính 
năng chống va đập. Cửa nhôm Việt Nam, hệ 55.  
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: nắm cửa, bản 
lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm cả chi phí tháo lắp cửa cũ và lắp đặt cửa mới 

set 2 

35  Rèm cửa cầu vồng  
(2m*1.2m) 

- Kích thước: 200 cm x 120 cm 
- Rèm che nắng cao cấp 
- Bằng vật liệu Polyester 
- Ưu tiên màu giả gỗ 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện. 
- Bảo hành 12 tháng.  

set 2 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

36  Cửa sổ (2m*2m)  - Cửa nhôm kính sử dụng profile nhôm Xingfa có tính 
năng chống va đập. Cửa nhôm Việt Nam, hệ 55.  
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: nắm cửa, bản 
lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm cả chi phí tháo lắp cửa cũ và lắp đặt cửa mới 

set 18 

37  Rèm cửa cầu vồng 
(2m*2m)  

- Kích thước: 200 cm x 200 cm 
- Rèm che nắng cao cấp 
- Bằng vật liệu Polyester 
- Ưu tiên màu giả gỗ 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện. 
- Bảo hành 12 tháng. 

set 18 

38  Chuyển vị trí cửa  Xây bịt cửa cũ 0,9*2m. Mở cửa mới sang hành lang 
khác. Lắp cửa mới, sơn bả lại hoàn thiện. Màu sơn cùng 
với màu sơn cũ của công trình. (1 bộ ở tầng 1 và 1 bộ ở 
tầng 2). Dọn dẹp sạch sẽ sau khi hoàn thiện.  

set 2 

39  Cửa chớp kích 
thước 0,6x0,6m 

- Cửa chớp kính: Kính trắng mờ dày 6mm, kích thước 
0.6*0.6m 
- Khung nhóm. Bao gồm khuôn cửa.  
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm đủ phụ kiện, chi phí tháo lắp cửa cũ và lắp đặt 
cửa mới   

set 26 

40  Cửa tắm kích 
thước (0,7x1,9m) 

- Cửa pano nhôm kính sử dụng profile nhôm Xingfa có 
tính năng chống va đập. Cửa nhôm Việt Nam, hệ 55.  
Phần pano bên dưới sẽ được dùng các thanh nan nhôm 
ghép lại thành một mặt phẳng. Pano nhôm sẽ sử dụng các 
tấm nhôm đồng bộ với hệ nhôm làm khung bao cửa, cả 
về thương hiệu lẫn màu sắc. Cao 80cm. 
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: khuôn cửa, 
nắm cửa, bản lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng 
- Bao gồm cả chi phí tháo lắp cửa cũ và lắp đặt cửa mới 

set 10 

41  Dán phim mờ cửa 
kính trước, sau 
(0.7*1.1m) 

- Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
- Kích thước 0.7*1.1m 

set 2 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

42  Vách nhôm kính, 
ngăn không gian 
với phòng giám sát 
(tổng vách dài 
3.8m cao 3.4m) 

Vách nhôm kính, ngăn không gian với phòng giám sát 
(tổng vách dài 3.8m cao 3.4m) 
Khung nhôm Việt Nam, hệ 55. Màu sơn trắng 
Kính dán an toàn 6,38mm 
Vách kính cao sát trần.  
Bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn thiện 
  

set 1 

43  Dán phim mờ vách 
kính trước, sau 
(3.8 * 3.4m)  

- Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
- Kích thước 3.8 * 3.4m 

set 1 

44  Vách nhôm kính, 
có cửa mở, ngăn 
không gian với 
phòng y tế (tổng 
vách dài 7,5m cao 
3,9m) 

Vách nhôm kính, có cửa mở, ngăn không gian với phòng 
y tế (tổng vách dài 7,5m cao 3,9m) 
Khung nhôm Việt Nam, hệ 55. Màu sơn trắng 
Kính dán an toàn 6,38mm 
Phụ kiện Kinglong 
Vách kính cao sát trần 
Bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn thiện như bản lề, tay nắm, 
khóa cửa, … 

set 1 

45  Dán phim mờ vách 
kính trước, sau 
(7.5 * 3.9m)  

- Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
- Kích thước (7.5 * 3.9m)  
 
  

set 1 

46  Cửa 4 cánh ngăn 
chia với khu vực 
khác, tầng 1 (1.8 * 
cao 3.6m)  

- Phần trên cánh làm vách cố định 
- Cánh cửa cao 2,2m. Cửa pano nhôm kính sử dụng 
profile nhôm Xingfa có tính năng chống va đập. Cửa 
nhôm Việt Nam, hệ 55, có khuôn cửa đồng bộ. Phần 
pano bên dưới, cao 80cm, sẽ được dùng các thanh nan 
nhôm ghép lại thành một mặt phẳng. Pano nhôm sẽ sử 
dụng các tấm nhôm đồng bộ với hệ nhôm làm khung bao 
cửa, cả về thương hiệu lẫn màu sắc. 
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Bao gồm khuôn cửa  
- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: nắm cửa, bản 
lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng. 
- Bao gồm cả chi phí lắp đặt hoàn thiện  
Tham khảo cửa D4 trong bản vẽ  
  

set 1 

47  Cửa 4 cánh ngăn 
chia với khu vực 
khác, tầng 1 (1.8 * 
cao 3.4m)  

- Phần trên cánh làm vách cố định 
- Cánh cửa cao 2,2m. Cửa pano nhôm kính sử dụng 
profile nhôm Xingfa có tính năng chống va đập. Cửa 
nhôm Việt Nam, hệ 55, có khuôn cửa đồng bộ. Phần 
pano bên dưới, cao 80cm, sẽ được dùng các thanh nan 
nhôm ghép lại thành một mặt phẳng. Pano nhôm sẽ sử 
dụng các tấm nhôm đồng bộ với hệ nhôm làm khung bao 
cửa, cả về thương hiệu lẫn màu sắc. 
- Kính dán an toàn 6,38mm 
- Bao gồm khuôn cửa  

set 1 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

- Phụ kiện Kinglong. Bao gồm đủ phụ kiện: nắm cửa, bản 
lề, ray, khóa, ốc vít,… 
- Màu sơn trắng. 
- Bao gồm cả chi phí lắp đặt hoàn thiện  
Tham khảo cửa D4 trong bản vẽ  
 

48  Dán phim mờ vách 
kính trước sau cho 
(1.8 * 2.8m)  

 - Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
 - Kích thước: 1.8 * 2.8m 
 - Bao gồm lắp đặt hoàn thiện   

set 1 

49  Dán phim mờ vách 
kính trước sau cho 
(1.8 * 2.6m)  

 - Giấy dán kính mờ, độ dày 0,38mm 
 - Kích thước: 1.8 * 2.6m 
 - Bao gồm lắp đặt hoàn thiện   

set 1 

50  Vách trang trí logo 
Ngôi nhà Ánh 
Dương (3,9*4.5m) 

- Vách gỗ nhựa, sơn màu cam nhạt. Hai bên có vách xẻ 
thanh gỗ đứng, rộng mỗi bên 78cm. Kích thước từng 
thanh gỗ 30mm, cách nhau 30mm. Sơn màu gỗ sồi tự 
nhiên. 
- Logo, chữ in mika màu theo hình ảnh trong bản vẽ. 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện  
 
 
 
 
  

set 1 

51  Vách trang trí logo 
Ngôi nhà Ánh 
Dương (3.4*3.6m) 

- Vách gỗ nhựa, sơn màu cam nhạt.  
- Hai bên có vách xẻ thanh gỗ đứng, rộng mỗi bên 78cm. 
Kích thước từng thanh gỗ 30mm, cách nhau 30mm. Sơn 
màu gỗ sồi tự nhiên. 
- Logo, chữ in mika màu theo hình ảnh trong bản vẽ.  
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện 

set 1 

52  Thay bộ lavabo 
mới, kèm vòi chậu 

Chậu rửa: 
Loại sản phẩm: Chậu rửa mặt treo tường 
Kích thước chậu: 428 x 500 x 175 mm 
Màu sắc: Trắng 
Lớp men: Nano Titan Kháng khuẩn, chống bám bẩn 
Bảo hành: Sứ 10 năm, phụ kiện 3 năm 
Vòi chậu: 
Loại sản phẩm: Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ 
Công nghệ: Châu Âu 
Chất liệu: Đồng nhập khẩu 
Lớp mạ: Niken và Crom 
Bao gồm việc tháo bỏ bộ hiện tại, lắp đặt hoàn thiện bộ 
mới. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi hoàn thiện.  

set 9 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

53  Thay gương mới, 
kệ kính mới 

*Gương: 
Công nghệ: ITALIA 
Xuất xứ: Việt Nam 
Loại sản phẩm: Gương tráng bạc 7 lớp 
Kích thước: 600x900x5mm 
Hình dáng: Hình chữ nhật 
Chất liệu: Kính 
Tính năng: Chống ố mốc 
Xuất xứ: Việt Nam 
*Kệ kinh:  
Công nghệ: ITALIA 
Chất liệu: Thủy tinh 
Khung đỡ gắn tường được làm bằng đồng độ cứng chắc 
cao. Bề mặt mạ Cr/Ni bóng sáng, chống rỉ sét 
Bao gồm việc tháo bỏ bộ hiện tại, lắp đặt hoàn thiện bộ 
mới. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi hoàn thiện 

set 9 

54  Thay xí bệt mới * Xí bệt: 
Sản xuất: Việt Nam 
Màu sắc: Trắng 
Bảo hành: Sứ 10 năm, phụ kiện 3 năm 
Loại 1 khối 
Kích thước dài 695 rộng 395 cao 685 
Nắp bồn cầu làm bằng nhựa nhẵn bóng 
* Vòi xịt: 
Chất liệu: Nhựa ABS trắng có độ bền cao 
Van lõi: Lõi đồng chống mài mòn 
Màu sắc: Màu trắng 
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa 
* Lô giấy: 
Chất liệu: Inox 304 
Màu sắc: Xám bạc 
Bao gồm việc tháo bỏ bộ hiện tại, lắp đặt hoàn thiện bộ 
mới. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi hoàn thiện.  

set 9 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 
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lượng 

55  Thay xí bệt mới  * Xí bệt: 
Sản xuất: Việt Nam 
Màu sắc: Trắng 
Bảo hành: Sứ 10 năm, phụ kiện 3 năm 
Loại 1 khối 
Kích thước dài 695 rộng 395 cao 685 
Nắp bồn cầu làm bằng nhựa nhẵn bóng 
* Vòi xịt: 
Chất liệu: Nhựa ABS trắng có độ bền cao 
Van lõi: Lõi đồng chống mài mòn 
Màu sắc: Màu trắng 
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa 
* Lô giấy: 
Chất liệu: Inox 304 
Màu sắc: Xám bạc 
Hiện trạng ở mỗi phòng có 2 xí bệt cũ. Vậy chi phí cần Bao 
gồm việc tháo bỏ 2 bộ hiện tại ở mỗi phòng, lắp đặt hoàn 
thiện 1 bộ mới cho mỗi phòng và làm nắp bịt chê lại 1 vị trí. 
Dọn dẹp sạch sẽ sau khi hoàn thiện.  

set 2 

56  Cầu trượt Cầu trượt máng dài 2m cỡ lớn tải trọng 120kg 
Kích thước: Dài 1m83, Rộng 80cm, Cao 94cm 
Máng trượt dài tới 2m, có phần giảm tốc êm ái khi tiếp 
đất  
Lòng máng trượt rộng tới 40cm, gờ cao tới 20cm  
Tấm nghỉ ngồi chơi rộng 40x50cm  
Vật liệu: Bằng nhựa 
Bảo hành 2 năm  
Bao gồm lắp đặt 

set 1 

57  Bập bênh - Kích thước: dài 1m33, rộng 31cm, cao 58cm 
- Chất liệu nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, an toàn 
cho bé 
- Điều chỉnh được 2 nấc độ cao phụ với với độ tuổi của 
trẻ 
Bao gồm lắp đặt  
  

set 1 

58  Thảm tấm xốp Tấm Lót Sàn 1mx1m x2,6cm 
 - Thảm khổ lớn dày 2 phân 6 
Màu sắc: Xanh Dương 

pcs 22 

59  Mắc phơi Set 10 móc inox 304 treo quần áo 
- Chất liệu: Inox 304; 
- Màu sắc: Màu Inox 
- Kích thước: 42cm 

set 3 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

60  Chậu giặt - Kích thước: Ø 49 x 19 cm 
- Chất liệu: PP 

pcs 2 

61  Giàn phơi - Giá inox xà đôi phơi đồ quần áo. Đường kính ống inox 
Ø25.4 mm 
- Có móc treo 
- Kích thước: 1215x500x(1275-1515) 
- Giá có bánh xe di chuyển linh hoạt và chốt hãm di 
chuyển tự động  

pcs 3 

62  Bảng trắng treo 
tường 

Bảng viết, kích thước: 1,2x2,2m 
Chất Liệu: Thép từ tính Nhập Khẩu Hàn Quốc 
Màu Sắc: Trắng không dòng kẻ & có kẻ ô mờ 
Cốt Bảng: Nhựa tổng hợp cao cấp 
Bảo Hành: 12 tháng 
Bao gồm bộ phụ kiện và lắp treo tường 

pcs 1 

63  Bảng kính logo 
Ngôi Nhà Ánh 
Dương  

Bảng kính logo Ngôi Nhà Ánh Dương  
Kích thước: 70*90cm, kính dày 6mm  
Bao gồm lắp đặt 1 bảng kính và giao 1 bảng kính về 
NNAD Hòa Bình, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình.   
 
 
 
  

set 2 

64  In poster treo các 
phòng 

In poster trên chất liệu giấy ảnh 
Bồi trên tấm formex độ dày 5mm 
In theo mẫu sẵn theo từng phòng 
Bao gồm cả treo poster hoàn thiện  
24 posters như sau:  
- 3 posters 80*60cm 
- 9 posters 70*70cm 
- 4 posters 90*70cm 
- 2 posters 120*80cm 
- 2 posters 120*70cm 
- 4 posters 120*60cm 

set 1 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

65  Đồ dùng học tập 
(bút, vở, giấy, bút 
đánh dấu...) 

1. Sổ ghi chép học tập: 50 cuốn 
Kích thước: 210 * 297 (±2mm); Số trang: 200 trang cả 
bìa; Định lượng: 70 g/m²; Độ trắng: 90-92 %ISO; Đóng 
gói: 05 quyển/ lốc; 4 ô ly vuông: 2,5 x 2,5 mm 
 
2. Bút bi: 36 chiếc 
Kích thước: Đầu ngòi dạng kim 0.7mm; Chiều dài viết 
tối đa: 600m; Màu mực: Đỏ, xanh, đen; Chất liệu: Nhựa 
SAN; Quy cách đóng gói: 12 cây/hộp, mỗi hộp/màu 
 
3. Bút chì màu: 30 chiếc,  
Kích thước bút màu: Ø7.1x175 (±2mm); Đường kính 
ngòi: Ø 2,9mm; Thân bút lục giác, chống lăn 
 
4. Bút chì đen 2B: 30 chiếc  
Thân gỗ lục giác; Kích thước: Φ7,6 x 190mm ( đường 
kính x chiều dài bút); Nét chì đậm , dễ dàng tẩy sạch, 
kèm tẩy chì tiện lợi; Chất liệu gỗ mềm, dễ gọt  
 
5. Giấy photocopy: 03R 
Kích thước:  210x297 (mm); Định lượng: 65gsm; Độ 
trắng:      95 %ISO; Đóng gói: 500 tờ/ream 

set 1 

66  Bình cứu hỏa  Bình chữa cháy khí CO2 MT5 5kg 
 
 
  

pcs 4 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GÓI 2: THIẾT BỊ BẾP 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm 
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

1 Tủ bếp  - Tủ bếp trên. Bằng gỗ công nghiệp sơn trắng. Kích 
thước dài 2,7m sâu 0,35m cao 1,10m. 
- Tủ bếp dưới. Bằng gỗ nhựa màu trắng. Kích thước dài 
4,87m sâu 0,6m cao 0,9m. 
- Mặt đá tự nhiên màu trắng sáng, đá dày 2cm. Dài 
4,87m. 
- Gắn kính cường lực màu ghi xám, dày 10mm, lên 
tường, phần giữa tủ trên và tủ dưới. Dài 2,69m cao 0,6m. 
- Kích thước: tham khảo bản vẽ đính kèm. Nhà thầu sẽ 
làm bản vẽ chi tiết về tủ bếp trước khi sản xuất.  
- Có đủ giá inox để bát đĩa, giá, đợt để đồ. 
- Phụ kiện như bản lề, ray trượt, tay nắm, … sử dụng 
hàng chính hãng, chất lượng tương đương hàng Hafele.  
- Bao gồm cả lắp đặt tủ bếp, lắp đặt các thiết bị đi kèm 
bếp như bếp từ, chậu rửa, vòi, hút mùi (gồm làm lỗ thoát 
mùi), điện, làm đường cấp và thoát nước cho bếp. 
  

set 1 

2 Chậu rửa bát - Chất liệu Inox SUS304 
- Độ dày thành chậu 3.5mm, thân chậu 3-5mm/ đáy chậu 
1.2 mm 
- Công nghệ NANO nhiệt độ cao chống bám khuẩn 
- Thiết kế với kiểu dáng 2 hố lệch rộng rãi, vuông vắn 
bao gồm 1 hố to và 1 hố nhỏ 
- Bảo hành: 12 tháng 

set 1 

3 Vòi rửa bát  - Đồng mạ chrome 
- Số đường nước 2 
- Vòi kéo rút 
- Bảo hành 24 tháng 

set 1 

4 Bếp từ - Bếp điện từ 2 vùng nấu 
- Công suất từng vùng nấu tối thiểu 2200W + 2400W 
- Công nghệ: Inverter, pause & Recall. warming, booster 
- Là model bếp kết hợp từ - hồng ngoại (điện) nhập khẩu 
nguyên chiếc từ Châu Âu. 
- Trang bị cảm biến nhiệt, cảm biến chống tràn. 
- Bếp sử dụng mặt kính Schott ceran nhập từ Đức.  
- Bảo hành chính hãng 24 tháng 

set 1 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm 
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

5 Hút mùi - Thân Inox, mặt kính 
- Đèn chiếu sáng: 2x20W 
- Công suất tuabin đôi: 113W 
- Công suất hút: 950 m3/h Độ ồn: 45 dB 
- Kích thước: 700 mm 
- Điều khiển: cảm ứng đa điểm 
- Cấp độ hút: 03.  Đèn hiển thị Led 
- Bảo hành chính hãng: 02 năm 

set 1 

6 Bố trí ổ cắm, công 
tắc cho hệ tủ bếp 

- 2 ổ cắm đôi, cả dây dẫn ra nguồn chung của phòng; 
- 1 aptomat 30A cho bếp từ; 
- Trọn gói đi dây điện đôi 2x4 đến ổ cắm, bếp, aptomat. 
- Ô cắm, dây điện cho lò vi sóng. 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện 

  1 

7 Bộ ấm chén uống 
nước  

Dung tích: 650ml 
Chất liệu: Gốm sứ  cao cấp. Thiết kế sang trọng, họa tiết 
vàng sáng 
Quy cách: 1 Ấm, 6 Chén và 7 Đĩa Kê 
Màu men: Sứ trắng.  

set 1 

8 Bộ rổ nhựa 3 cái - Kích thước: Ø 26 x 10 cm; Ø 29.5 x 11 cm; Ø 35.5 x 
12.8 cm 
- Chất liệu: PP 

set 1 

9 Nồi, chảo, chảo 
rán 

Bộ nồi 4 món:  
- Chảo 26cm 
- Nồi 24cm 
- Nồi 20cm 
- Nồi 18cm 
Chất liệu nồi thân inox 304liền khối.  
Chất liệu chảo bằng Inox, bên trong phủ chất chống dính 
Galaxy linght ánh kim xanh an toàn và siêu bền , không 
giải phóng chất PFOA gây ung thư 
Chất liệu quai inox 201 
Đun nấu trên bếp từ, bếp điện 
Bảo hành 10 năm 

set 1 

10 Đồ dùng nhà bếp Bao gồm 7 món : Muống canh to, Dĩa nhỏ, Xẻng lật to, 
Muôi thủng vớt đồ ăn, Giá treo inox 
Muỗng canh to : dài 26,5cm 
Muỗng canh nhỏ : dài 17cm 
Dĩa to : dài 26cm 
Xẻng lật to : dài 26,5cm 
Xẻng lật nhỏ : dài 26cm 
Muôi thủng vớt đồ ăn : dài 26,5cm  
Giá treo inox : cao 30cm  

set 1 

11 Xô nhựa Kích thước: 29.7 x 28.5 x 24.5 cm 
- Chất liệu nhựa PP bền đẹp 
- 12 L 

pcs 5 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm 
Đơn vị 

đo 
lường 

Số 
lượng 

12 Bộ gồm chậu 
nhựa, bình đựng 
nước, cốc uống 
nước, phích nước 
nóng 

 '- Chậu nhựa kích thước: Ø 47.5 x 15.5 cm: 02 cái 
- Bình giữ nhiệt dung tích 1,9L: 01 cái 
Chất liệu inox 304. Công nghệ hút chân không, giữ lạnh 
đến 40h và giữ nóng đến 10h. Đóng/mở dễ dàng chỉ với 1 
chạm. Chống tràn tuyệt đối, an toàn khi sử dụng kể cả khi 
lật ngược cốc, cốc đổ 
- Cốc nhựa cỡ vừa: 10 cái 
- Bình đựng nước thủy tinh 1,3Lít: 02 cái 
- Phích nước 2 Lít. Vật liệu: Thân, Nắp, Nút, Vai nhựa 
PP ngyên sinh. Ruột phích: Ruột thủy tinh cao cấp. Độ 
giữ nhiệt sau 6h > 80 độ. 

set 1 

13 Bộ đồ ăn cho 10 
người 

- Chén cơm 11.5 cm: 10 cái 
- Dĩa lót chén cơm 15 cm: 10 cái 
- Chén chấm 9 cm: 10 cái 
- Dìa tròn 25 cm: 3 cái 
- Dĩa súp 23 cm: 2 cái 
- Tô cao 20 cm: 1 cái 
Chất liệu: sứ, phủ men cao cấp và được nung ở nhiệt độ 
rất cao 
Màu trắng 
- 1 gói 10 đôi dũa  
- 1 gói 10 thìa soup bằng inox 

set 1 

14 Bộ Đồ dùng nhà 
bếp (thớt gỗ, dao) 

- Bộ thớt gỗ kích thước 400, 240 và 120 mm 
- Bộ dao 6 món: lưỡi dao bằng thép đặc biệt, không gỉ. 
Tay cầm bằng gỗ 

set 1 

15 Bộ Hộp đựng gia 
vị 

Dung tích: 3 bình, mỗi bình dung tích 220mL 
Vật liệu: Nhựa, thủy tinh 

set 1 

16 Thùng rác - Kích thước 6,5L: Dài 23 x Rộng 22 x Cao 31 cm 
- Có 2 kiểu mở nắp 
- Chất liệu nhựa PP bền bỉ, sử dụng lâu dài 

pcs 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GÓI 3: THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
 

TT 
 Tên sản 

phẩm Mô tả sản phẩm Dơn vị 
tính Số lượng 

1  Máy điều hòa 
9.000 BTU  

- Kiểu máy treo tường 
- 1 chiều Inverter 
- Tiện ích: Cơ chế tự cảm biến nhiệt độ iFeel. Cơ chế tự 
làm sạch thông minh iClean 
- Công nghệ turbo 
- Công suất 1HP-9300 BTU 
- Sử dụng ga R32 
- Giá đã bao gồm phí lắp đặt, phụ kiện cam kết không 
phát sinh 
- Bảo hành 36 tháng 

set 2 

2  Máy điều hòa 
12.000 BTU 

- 1 chiều 
- Công nghệ Dual Inverter 
- Kiểu máy: Treo tường 
- Công suất: 1.5HP-12200 BTU 
- Tiện ích: Hẹn giờ bật/tắt máy; Tự khởi động lại khi có 
điện; Làm lạnh nhanh tức thì; Chức năng tự chẩn đoán 
lỗi; Chế độ ngủ đêm tự điều chỉnh nhiệt độ; Chức năng 
tự làm sạch 
- Sử dụng ga R32 
- Giá đã bao gồm phí lắp đặt cam kết không phát sinh 
- Bảo hành chính hãng 36 tháng. 

set 6 

3  Máy điều hòa 
18.000 BTU 
cho phòng 
Yêu Thương 

- 1 chiều Inverter, Công suất: 18.000 BTU; 
- Tiện ích: Hẹn giờ bật/tắt máy; Tự khởi động lại khi có 
điện; Làm lạnh nhanh tức thì; Chức năng tự chẩn đoán 
lỗi; Chế độ ngủ đêm tự điều chỉnh nhiệt độ; Chức năng 
tự làm sạch 
- Sử dụng ga R32 
- Kiểu máy: Treo tường; 
- Bảo hành 36 tháng; 
- Giá đã bao gồm phí lắp đặt cam kết không phát sinh 

set 2 

4  Máy điều hòa 
21.500 BTU 
cho phòng 
Bình An 

- 1 chiều Inverter 2.5HP-21.500BTU; 
- Công nghệ làm lạnh nhanh: Turbo; 
- Tính năng: Cơ chế tự cảm biến nhiệt độ iFeel; 
- Cơ chế tự làm sạch thông minh iClean; 
- Sử dụng ga R32; 
- Kiểu máy: Treo tường; 
- Bảo hành 36 tháng; 
- Giá đã bao gồm phí lắp đặt cam kết không phát sinh. 

set 1 



 
 

TT 
 Tên sản 

phẩm Mô tả sản phẩm Dơn vị 
tính Số lượng 

5  Quạt trần 5 
cánh điều 
khiển từ xa 

Sải cánh: 1500mm 
Kích thước: Cao 40cm, Bâu trên 13cm, bầu dưới 23cm 
Công suất: 75W 
Lưu lượng gió 250 m³/phút   
Điện áp: 220-240V/50Hz 
Hẹn giờ : 2, 4, 8 h 
Cấp độ gió: 5 cấp độ 
Điều khiển: Điều khiển từ xa 
Chất liệu cánh: Nhựa 
Bảo hành: chính hãng 12 tháng 
Bao gồm lắp đặt và vận hành hoàn thiện  

set 20 

6  Bộ đèn LED 
1200/40W 

Công suất: 40W 
Điện áp: 220V/50-60Hz 
Nhiệt độ màu: 4000K 
Quang thông: 4000/4400/4400lm 
Tuổi thọ: 30000 giờ 
Kích thước: (1200x75x25)mm 
Bao gồm lắp đặt và vận hành hoàn thiện  

set 37 

7  Thay bóng 
đèn hành lang 

- Công suất: 12W 
- Điện áp: 220V/50Hz 
- Nhiệt độ màu: 6500K 
- Kích thước (ØxH): (160x36)mm 
Bao gồm lắp đặt và vận hành hoàn thiện  

set 12 

8  Lò vi sóng 
độc lập 

- Dung tích: 23 lít 
- Điều khiển: núm vặn điều chỉnh thời gian và công suất 
giúp người dùng dễ dàng sử dụng 
- Chức năng chính: vi sóng, hâm nóng 
- Chức năng khác: kính 2 lớp , khoang lò sơn tĩnh điện 
- Công suất vi sóng 800W 
- Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh, tiếng Việt 
- Bảo hành: 02 năm chính hãng 

pcs 1 

9  Tủ lạnh 
Inverter 310L 

- Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cánh 
- Dung tích sử dụng: 310 lít 
- Dung tích tổng: 315 lít 
 - Dung tích ngăn đá: 96 lít 
- Dung tích ngăn lạnh: 218 lít 
- Chất liệu cửa tủ lạnh: Kính cường lực 
- Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực 
- Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng 
Nhôm Aluminum - Lá tản nhiệt bằng Nhôm Aluminium 
- Công nghệ làm lạnh: Công nghệ làm lạnh vòm 
- Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn đông mềm -1 
độ C Optimal Fresh Zone 
- Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Bộ lọc than hoạt 
tính 
- Bảo hành 2 năm 
- Bao gồm toàn bộ lắp đặt điện, nước 

pcs 1 



 
 

TT 
 Tên sản 

phẩm Mô tả sản phẩm Dơn vị 
tính Số lượng 

10  Tivi 43 inch - 4K UltraHD (3840x2160px) 
- Kết nối internet: WiFi, Ethernet (LAN) 
- Cổng AV, Cổng HDMI, Cổng USB 
- Kết nối: wifi, bluetooth, cổng Lan 
- Cổng HDMI: 3 cổng 
- Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical (Digital Audio 
Out), Cổng hỗn hợp Digital Audio/Headphone out 
- Bảo hành 24 tháng 

pcs 5 

11  Giá treo ti vi 
43 inch 

Khung treo tivi phù hợp với các tivi có kích thước 19 - 
43 inch. Bao gồm phụ kiện và treo TV.  

pcs 5 

12  Ti vi 65 inch  - Tivi 65 inch 
- 4K UltraHD (3840x2160px) 
- Kết nối:     WiFi, Ethernet (LAN) 
- Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2C 
- Hỗ trợ điều khiển thông minh: Điều Khiển Thông 
Minh One Remote 
- Tương tác thông minh: Kết nối điện thoại thông minh - 
Mobile Connection; Trợ lý ảo Google Assistant; Web 
Browser; Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên 
YouTube 
  

pcs 1 

13  Giá treo tivi 
loại 65 inch 

Phù hợp dòng tivi kích thước 65 inch. Bao gồm phụ kiện 
và treo TV 

pcs 1 

14  Máy giặt lồng 
ngang, 14kg 

- Inverter 14kg 
- Lồng ngang 
- Chất liệu: Thép không gỉ, sơn tĩnh điện 
- Bảng điều khiển: Tiếng Việt, nút xoay, nút cảm ứng và 
màn hình hiển thị 
- Công nghệ giặt: Công nghệ AI DD bảo vệ sợi vải | 
Công nghệ TurboWash™ 360˚| Công nghệ giặt hơi nước 
Steam | Công nghệ giặt 6 motion DD 
- Tốc độ quay vắt 1400 vòng/phút 
- Bảo hành: 2 năm (Bảo hành động cơ 10 năm) 
- Bao gồm cả chân máy giặt, phụ kiện, lắp đặt, cấp 
đường điện, nước, thoát nước 
 
  

pcs 1 

15  Bình nóng 
lạnh 

 - Bình nóng lạnh 30L; 
- Làm nóng hiệu quả, An toàn: Chống giật ELCB 
- Máy tự ngắt chức năng làm nóng khi nhiệt độ nước 
vượt mức; 
- Bao gồm cả lắp đặt trọn gói; Lắp bổ sung át chống bật 
tắt nóng lạnh; 
- Bảo hành chính hãng 12 tháng 
 
  

pcs 4 



 
 

TT 
 Tên sản 

phẩm Mô tả sản phẩm Dơn vị 
tính Số lượng 

16  Cây nước 
nóng lạnh  

2 vòi 2 chế độ nước: nóng, lạnh. Nước nóng ≥ 90°C, 
Lạnh ≤ 10°C 
CS Nóng: 500W – CS Lạnh: 100W 
Công nghệ làm lạnh Block cho nước lạnh nhanh hơn 
Thiết kế khóa vòi nóng an toàn cho nhà có trẻ nhỏ 
Đặc điểm: Khay hứng nước; Công tắc bật nóng lạnh 
riêng biệt; Có đèn báo nóng lạnh; Sử dụng bơm hút 
Bảo hành tối thiểu 12 tháng 
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17  Lắp hệ thống 
đường dây 
diện mới  

Lắp đặt đường điện mới cho hệ thống điều hòa, bếp, 
bình nóng lạnh và các thiết bị khác: Dây trục 2x6 Trần 
Phú, kéo từ tủ tổng tầng 1 lên đến át chung từng tầng. 
Kéo dây 2x4 Trần Phú đến các điều hòa từng phòng, tủ 
bếp, bếp từ, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, TV và bình 
nóng lạnh từng phòng.  
 
Dây trục kéo về át tổng từng tầng Cu/PVC 2x6mm2 dài 
20m. 
Dây điều hòa: Dây Cu/PVC 2x2,5mm2 dài 250m, dây 
tín hiệu Cu/PVC 2x1,5 dài 65m 
Dây bình nóng lạnh, bếp từ, máy giặt: Cu/PVC 2x4mm2 
dài 150m 
Bố trí thêm 25 ổ cắm: điều hòa 11 cái, khu bếp 3 cái, 
bình nóng lạnh 4 cái, máy giặt 1 cái, TVs 6 cái.  
 
Dây đi vào ống ghen cứng nhựa trắng. Ống gen, máng 
vuông luồn dây điện, nhựa chất lượng cao, kích thước 
28x10mm, đi nổi ngoài tường.  
Trọn gói cả vật tư và nhân công lắp đặt. 
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GÓI 4: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CAMERA GIÁM SÁT 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số lượng 

1 Máy in laser Đa 
chức năng  

 - Loại máy: Máy in laser đen trắng 
- Chức năng: In - Copy - Scan 
- Khổ giấy: A4/A5 
- In đảo mặt 
- Cổng giao tiếp: USB 
- Tốc độ in: in/copy :18 trang/phút 
- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi. 
- Bảo hành chính hãng 24 tháng 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện 
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2 Máy chiếu Độ tương phản: 20.000:1 
Độ sáng: 3600 ANSI Lumens 
Độ phân giải: XGA (1024x768) 
Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ (Dynamic) 
Kích thước W 365 x H 96.2 x D 252 mm 
Cổng kết nối: VGA In/Out; Video; S-Video; RS-232; 
RJ45; HDMI; USB (type-A, type-B) 
Trình chiếu không dây thông qua thiết bị IFU-WLM3 
(Option) 
Bảo hành chính hãng 24 tháng  
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3 Màn hình máy 
chiếu 

Kiểu màn chiếu: Điện 
Kích cỡ: 150Inch 
Kích thước: 3,05m x 2,29m 
Có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte 
white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống 
mốc.  
Bao gồm phụ kiện và treo hoàn thiện  
Bảo hành chính hãng 12 tháng 
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4 Laptop 15 inch - Bộ VXL: Core i7 1355U 1.7GHz 
- Bộ nhớ RAM: 16Gb (2x8Gb) DDR4 2666 
- Tần số turbo tối đa Up to 4.4 GHz 
- Ổ cứng: 512Gb SSD 
- Card màn hình: VGA onboard - Intel Iris Xe Graphics 
- Kích thước màn hình: 14.0inch Full HD 
- Cổng giao tiếp 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with 
DisplayPort/Power Delivery. 1x USB 3.2 Gen 1 port. 1x 
USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare. 1x USB 2.0 port. 
1 x HDMI 1.4b port. 
- Hệ điều hành: Windows 11 Home + Office Student 
- Bảo hành chính hãng 12 tháng 
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TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số lượng 

5 Hệ thống loa 
phòng họp, hội 
thảo 

- Loa treo tường, Amply liền mixer 
- Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz 
- Công suất: 60W 
- Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz 
- Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms 
(Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V 
- Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV) 
- Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không 
cân bằng 
- Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-
10dBV), không cân bằng 
- Độ méo: <0,1% tại 1KHz, 1/3 Công suất định mức 
- Cổng kết nối USB với MP3. 1 cổng micro và 2 cổng 
AUX, 1 cổng Recout 
- Phạm vi điều chỉnh giai điệu Bass: ± 10dB (100Hz) 
- Phạm vi điều chỉnh giai điệu Treble: ± 10dB (10KHz) 
- Cầu chì AC bảo vệ: DC điện áp tải xuống và ngắn 
mạch 
- Cầu chì: 3A 
- Kích thước: 484 × 240 × 66mm 
- Trọng lượng: 6Kg 
- Micro không dây 
- Bao gồm cả phụ kiện lắp đặt 
- Hàng Hóa Có Đầy Đủ CO, CQ.  
- Bảo hành chính hãng 36 tháng 
- Bao gồm phụ kiện và lắp đặt hoàn thiện  
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6 Máy tính để bàn 
đồng bộ 

- Máy tính để bàn: 
Bộ VXL: Intel Core i5-13500 (2.5GHz up to 4.8GHz, 
24 MB Intel Smart Cache) 
Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 3200 
Ổ cứng: 512Gb SSD 
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 
Cổng giao tiếp sau: 1 DisplayPort 1.4a port; 1 HDMI 
1.4b port; 2 USB 3.2 Gen 1 ports; 2 USB 2.0 ports with 
Smart Power On; 1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 
Mbps 
Hệ điều hành: Windows 11 Home + Office 365  
Nguồn 180W 
Bảo hành chính hãng 1 năm 
- Màn hình: 
Kích thước màn hình: 23.8Inch 
Độ phân giải: Full HD (1920x1080) 
Thời gian đáp ứng: 5ms 
Tần số quét: 75HZ 
Độ sáng: 250cd/m2 
Bảo hành chính hãng 3 năm  
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TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số lượng 

7 Điện thoại di 
động 

- Màn hình: Full HD+ . Mặt kính cảm ứng: Kính cường 
lực. Màn hình rộng: 6.6" - Tần số quét 120 Hz 
- Ram: 8GB 
- Dung lượng lưu trữ tối thiểu: 256 GB 
- Sim: 2 nano Sim, hỗ trợ 5G 
- Độ phân giải camera sau: Chính 50 MP & Phụ 8 MP, 2 
MP 
- Độ phân giải camera trước: 13 MP 
- Độ phân giải màn hình: Full HD+ (1080 x 2340 
Pixels) 
- Bảo hành chính hãng 12 tháng 
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8 Điện thoại cố 
định 

Màn hình hiển thị: Có 
Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi 
điện đến 
Tính năng: Chức năng tự động gọi lại. Ché độ câm 
tiếng, có nhạc chờ. Khóa bàn phím bằng mã.Đèn báo 
cuộc gọi. Có khe cắm tai nghe. 
Danh bạ: Danh bạ 50 số.Gọi nhanh bằng 1 phím bấm: 
20 số. Quay số nhanh: 10 số. 
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9 Camera giám 
sát, bao gồm vả 
bộ đầu ghi dữ 
liệu 

* Camera: 01 cái 
- Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;  
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264; 
- Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 
Lux with IR; 
- Ống kính 2.8mm; 
- Độ phân giải tối đa (2560x1440) @ 25/30fps; 
- Tính năng  DWDR; 3D DNR; ICR;BLC; 
- Tầm xa hồng ngoại 30m; - Tiêu chuẩn IP66; - Nguồn 
cấp  DC12V; - Tích hợp Micro; 
- Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , 
khoảng cách bắt Wifi 50m ở không gian trống; 
- Bảo hành 12 tháng chính hãng. 
* Đầu ghi camera: 
- Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 
- Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 
4ch@4MP(12fps) / 4ch@1080p(25fps) 
- Băng thông đầu vào 50Mps, băng thông đầu ra 
40Mbps 
- Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; 
hiển thị đồng thời 
- Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ;  
- Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB 
- Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera. 
- Vỏ kim loại; - Nguồn cấp 12V 
- Có ổ cứng: 1TB 
- Bảo hành 12 tháng chính hãng 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện. 

set 1 



 
 

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  
Đơn vị 

đo 
lường 

Số lượng 

10 Hệ thống thu âm - Kết hợp giữa sound card và micro thu âm 
- Đủ phụ kiện kết nối máy tính, với loa âm thanh 
- Dủ phụ kiện: chân/giá đỡ  
- Sound card: 
Tần số đáp ứng 22Hz to 22kHz (+/-0.2dB) 
- Micro thu âm: 
Loại Micro: Mono Condenser 
Mô hình thu: Cardioid 
Kích cỡ màng thu: 1" (25.4mm) 
Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20kHz 
Độ nhạy: 20 mV/Pa 
Trở kháng đầu ra: 200 ohms 
- Bảo hành theo hãng tối thiểu 12 tháng 
- Bao gồm lắp đặt hoàn thiện  
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* LƯU Ý:  

- Các sản phẩm cần có bảo hành chính hãng của nhà sản xuất theo yêu cầu.  
- Đối với các sản phẩm không có yêu cầu bảo hành đi kèm của nhà sản xuất thì đơn vị chào hàng phải 

cung cấp ít nhất 1 năm bảo hành sản phẩm kể từ ngày bàn giao hàng hóa.   
- Đối với các sản phẩm có thời hạn sử dụng, thì thời gian hết hạn sử dụng phải là ít nhất 01 năm kể từ 

ngày bàn giao hàng hóa 
- Nhà thầu được lựa chọn sẽ phải thực hiện khảo sát tại địa bàn dự án trước khi tiến hành lắp đặt, thi 

công trang thiết bị  
- Các nhà thầu cũng cần phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ các khu vực lắp đặt các trang thiết bị sau khi đã 

hoàn tất công việc.  
 
Chi phí đấu thầu 
Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu, và đơn vị mời thầu của Liên 
hợp quốc trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với những chi phí đó, bất kể 
việc tiến hành hoặc kết quả của việc mời thầu 
 
Tất cả các giá chào thầu đã bao gồm tất cả các loại thuế (nếu có) 
 
Giá chào thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển, phí dỡ hàng đến địa điểm do UNFPA chỉ định; và các khoản 
chi phí khác như chi phí lắp đặt, đào tạo, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi lắp đặt, khảo sát thực trạng cơ sở 
vật chất tại địa bàn để lên phương án lắp đặt, thi công các hạng mục liên quan trước khi tiến hành các công 
việc lắp đặt thi công đó.  
 
Ngôn ngữ trong thực hiện đấu thầu 
Hồ sơ dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến hồ sơ dự thầu phải được 
viết bằng tiếng Anh. 
 
Hiệu lực của hồ sơ dự thầu 
Báo giá sẽ có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày sau ngày kết thúc. Hồ sơ dự thầu có giá trị trong thời gian ngắn 
hơn sẽ bị UNFPA từ chối. 
 



 
 

Dự thầu một phần 
Dự thầu một phần (cho từng Lô sản phẩm) được chấp nhận trong gói thầu này.  
UNFPA có quyền lựa chọn và chấp nhận một phần trong bất kỳ phần nào của hồ sơ dự thầu.  
Nhà thầu không bắt buộc phải chào giá cho tất cả các lô. Tuy nhiên khuyến khích các nhà thầu chào giá càng 
nhiều lô càng tốt. 
 
Thời gian / địa điểm giao hàng 
Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng cho phép tối đa là 2 tuần kể từ khi phát hành đơn đặt hàng (PO). 
Địa điểm giao hàng: Trung Tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang, số 2, Trần Khắc Chung, Khóm Đông Hưng, 
phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
 
Điều khoản thanh toán 
Thời hạn thanh toán của UNFPA là 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn và bằng chứng về các tài liệu liên 
quan đến đơn đặt hàng. 
 
Hướng dẫn gửi báo giá: 
Nếu bạn muốn gửi báo giá cho những mặt hàng này, vui lòng gửi những thông tin sau qua email tới địa chỉ email bảo 
mật của UNFPA Việt Nam vbidtender@unfpa.org trước 10h00 (Giờ Hà Nội, GMT + 7) ngày 27 tháng 1 năm 2025. 
• Mẫu Báo giá đã điền, có chữ ký và đóng dấu 
• Biểu mẫu Tổng quan về Sản phẩm đã điền đầy đủ thông tin 
• Hình ảnh của sản phẩm được chào hàng 
• Giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có liên quan (nếu có) 
• Biểu mẫu nhà cung cấp có chữ ký và đóng dấu cùng với chứng nhận tài khoản ngân hàng 

 
Báo giá được tính theo đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng (VND).  
Trường hợp báo giá theo đơn vị tiền tệ khác, việc chuyển đổi báo giá sẽ được thực hiện theo đơn vị tiền tệ 
do UNFPA lựa chọn theo Tỷ giá hối đoái của Liên hợp quốc đang áp dụng tại thời điểm đóng thầu. 
 
Trong mọi trường hợp, UNFPA không chấp nhận bất kỳ hàng hóa nào không phù hợp với các thông số kỹ 
thuật hoặc yêu cầu của Hợp đồng. Trong mọi trường hợp, UNFPA không được phép nhận bất kỳ hàng hoá 
nào cho đến khi UNFPA có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá sau khi giao hàng. Hàng hóa sẽ không được 
coi là đã được chấp nhận trừ khi và cho đến khi UNFPA thực sự chấp nhận bằng văn bản. Trong mọi trường 
hợp, UNFPA sẽ chỉ thanh toán khi hàng hóa được chấp nhận. 
 
Hướng dẫn gửi báo giá qua email: 
• Tiêu đề của email cần bao gồm dòng chữ sau: 
RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/25/01 – [TÊN CÔNG TY] 
• Các đề xuất không có dòng tiêu đề email chính xác có thể bị cán bộ đấu thầu bỏ qua và do đó không được 
xem xét. 
• Tổng dung lượng email không được vượt quá 20 MB (bao gồm nội dung email, File đính kèm được mã 
hóa và tiêu đề). Trong trường hợp các chi tiết kỹ thuật trong file điện tử lớn, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn 
nên gửi riêng trước thời hạn. 
• Việc gửi Hồ sơ dự thầu đến bất kỳ địa chỉ email nào khác, bao gồm cả bản sao (cc), sẽ vi phạm tính bảo mật 
và dẫn đến việc Hồ sơ dự thầu bị vô hiệu. 
 
Ký kết hợp đồng 
UNFPA sẽ ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà cung cấp có giá dự tham dự thầu thấp nhất và hồ sơ dự thầu đã được 
xác định là tuân thủ cơ bản với hồ sơ mời thầu. 
 
Hợp đồng sẽ được thực hiện theo từng LÔ. Một nhà thầu có thể gửi giá dự thầu cho từng lô bất kỳ hoặc kết hợp nhiều 
lô nhưng KHÔNG chào giá thầu một phần cho các mặt hàng riêng lẻ trong cùng một lô.  
 

mailto:vbidtender@unfpa.org


 
 

Quyền được thay đổi các yêu cầu tại thời điểm trao hợp đồng 
UNFPA có quyền tại thời điểm ký kết Hợp đồng để tăng hoặc giảm lên đến 20% khối lượng hàng hóa quy định trong 
RFQ này mà không có bất kỳ sự thay đổi nào về đơn giá hoặc các điều khoản và điều kiện khác. 
 
Rất mong nhận được báo giá của quý công ty. 
 
Lưu ý: Các chính sách nhà cung cấp UNFPA hiện tại áp dụng cho hồ sơ mời thầu này có thể tham khảo tại: 
http://www.unfpa.org/suppliers. 
 
Trân trọng, 
Nguyễn Minh Hà 
Số ĐT: + 84-24-38500 328;  
Email: mnguyen@unfpa.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unfpa.org/suppliers
mailto:mnguyen@unfpa.org


 
 

 
MẪU BÁO GIÁ 

Tên nhà thầu: __________________________________ 
Ngày báo giá: __________________________________ 
Yêu cầu báo giá Nº: __________________________________ 
Đơn vị tiền tệ của báo giá: __________________________________ 
Điều khoản giao hàng (nêu rõ phương 
thức vận chuyển và tuyến đường) 

__________________________________ 

Hiệu lực của báo giá: 
(Báo giá phải có hiệu lực ít nhất 3 tháng 
sau ngày đóng thầu) 

__________________________________ 

 
Bạn có thể dung bảng tính Excel thay cho định dạng này. Các cột của bảng có thể sửa đổi cho phù hợp với 
từng trường hợp cụ thể. 
Biểu giá: 

STT  Tên và mô tả sản 
phẩm 

Đơn 
vị 

Đơn giá  Số 
Lượng 

Chi phí vận 
chuyển đến 
Điểm đến 

Tổng giá (VND) 

(Điểm đến) 

Lịch giao 
hàng (số 

ngày sau khi 
đặt hàng) 

1        

2        

3        

Tổng phụ (VND)   

VAT (VND)   

TỔNG CỘNG (bao gồm VAT):   

Trong hồ sơ thầu, đề nghị bao gồm:  
1. Thông số kỹ thuật của sản phẩm 
2. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm 
3. Chi phí vận chuyển, phí dỡ hàng đến địa điểm do UNFPA chỉ định; và các khoản chi phí khác như chi phí lắp 

đặt, đào tạo, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi lắp đặt, khảo sát thực trạng cơ sở vật chất tại địa bàn để lên 
phương án lắp đặt, thi công các hạng mục liên quan (nếu có). 

 
 
 
 
 
 
Tôi xác nhận rằng công ty được đề cập ở trên, mà tôi được ủy quyền hợp lệ để ký tên, Chấp nhận các điều khoản và 
điều kiện của UNFPA (http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract) và chúng tôi sẽ tuân 
theo báo giá này cho đến khi hết hạn. 
 
 
 

_____________________________________ _______________________________ 
Tên và chức vụ Ngày tháng và địa điểm 

 

Ý kiến của nhà cung cấp: 



 
 

MẪU TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 
 
Tên nhà thầu: …………………………………………..………….. 

Gói thầu số: ……. (tên gói thầu)……………………………… 
 

Số 
TT 

Tên Sản 
phẩm 

Mô tả và thông số kỹ 
thuật tối thiểu / bắt 

buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và xác 

nhận của Nhà thầu về độ 
lệch 

(Do Nhà thầu điền) 

Ảnh sản phẩm 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá trình 
đánh giá) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

…      

 
 

 
 
 
 


